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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả trong 

nước và ngoài nước, việc đưa võ thuật vào giảng 
dạy trong các trường học là một hình thức rèn luyện 
thể chất cho học sinh rất hiệu quả. Ngoài ra, còn 
giúp học sinh rèn luyện ý chí vượt khó, ý thức trách 
nhiệm cao và đặc biệt là tính kỷ luật và tinh thần tôn 
sư trọng đạo. Tại Bình Định, lãnh đạo tỉnh đã nhận 
thấy được các hiệu quả thiết thực của việc đưa võ 
thuật vào giảng dạy tại các trường học nên đã ban 
hành chỉ thị 03 nhằm đưa võ cổ truyền Bình Định 
vào trường học. Ngoài việc bảo tồn đặc trưng không 
để thất truyền bài bản thì việc khai thác và phát huy 
tác dụng của việc tập luyện võ cổ truyền Bình Định 
trong việc rèn luyện phát triển thể chất cho học sinh 
trung học cơ sở (THCS) là hết sức quan trọng và vô 
cùng cần thiết. 

Xuất phát từ thực tế đó, việc tiến hành đánh giá 
sự phát triển thể chất của học sinh lớp 8 tại Thành 
phố Quy Nhơn (Tp. Quy Nhơn) sau một năm tập 
luyện võ cổ truyền Bình Định là việc làm cần thiết 
và có ý nghĩa thực tiễn.

Trong quá trình nghiên cứu đã sử dụng phương 
pháp: phân tích và tổng hợp tài liệu, quan sát sư 
phạm, phỏng vấn, kiểm tra sư phạm, kiểm tra y học 
và toán học thống kê.
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
2.1. Lựa chọn test đánh giá thể chất cho học sinh 
8 tại Tp. Quy Nhơn

Tiến hành lựa chọn test đánh giá thể chất cho học 

sinh lớp 8 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông 
qua tham khảo tài liệu, qua quan sát sư phạm và 
phỏng vấn các chuyên gia, giảng viên giáo dục thể 
chất (GDTC) bằng phiếu hỏi. 

Sau khi xác định được 23 test đánh giá sự phát 
triển hình thái, chức năng cơ thể của học sinh thông 
qua nghiên cứu tài liệu, quan sát sư phạm, phỏng 
vấn trực tiếp các chuyên gia và giáo viên GDTC, để 
đảm bảo tính khách quan khoa học và để lựa chọn 
được các tiêu chí, các test hiệu quả, phù hợp với 
điều kiện thực tiễn tại các trường THCS tại Tp. Quy 
Nhơn. Đề tài phỏng vấn các chuyên gia, giáo viên 
dạy môn giáo dục thể chất các trường THCS tại Tp. 
Quy Nhơn bằng phiếu hỏi. Nội dung trả lời phỏng 
vấn theo 3 mức: 

- Ưu tiên 1: Rất quan trọng 
- Ưu tiên 2: Quan trọng 
- Ưu tiên 3: Không quan trọng.
Nghiên cứu chỉ chọn những chỉ tiêu và test có số 

ý kiến trả lời rất quan trọng từ 80% trở lên ở mức ưu 
tiên 1 để đánh giá thể chất của học sinh các trường 
THCS tại Tp. Quy Nhơn. Kết quả phỏng vấn được 
trình bày ở bảng 1.

Qua kết quả phỏng vấn ở bảng 1, đã lựa chọn 
được 10 chỉ tiêu và test sử dụng để đánh giá thể chất 
thể chất của học sinh các trường THCS tại Tp. Quy 
Nhơn gồm: 

- Đánh giá hình thái (03 chỉ số): Chiều cao đứng 
(cm), cân nặng (kg), chỉ số BMI (kg/m2); 

- Đánh giá chức năng sinh lý, tâm lý (03 test): 

SỰ BIẾN ĐỔI VỀ THỂ CHẤT CỦA HỌC SINH LỚP 8 TRUNG 
HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ QUY NHƠN SAU MỘT NĂM TẬP 

LUYỆN NGOẠI KHÓA VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH
NCS.Nguyễn Trọng Thủy; PGS.TS. Lê Đức Chương; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Tóm tắt: Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học 
thường quy trong thể thao, nghiên cứu lựa chọn 
được 10 chỉ số và test đánh giá thể chất cho học 
sinh lớp 8 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sau 
một năm tập luyện ngoại khóa môn võ cổ truyền 
Bình Định. Kết quả cho thấy mức độ phát triển thể 
chất của học sinh nhóm tập luyện ngoại khóa môn 
võ cổ truyền Bình Định thường xuyên tốt hơn so 
với các nhóm đối tượng không tham gia tập luyện 
thể dục thể thao ngoại khóa và tham gia tập luyện 
ngoại khóa các môn thể thao khác. 
Từ khóa: Thể chất, học sinh, tập luyện ngoại khóa, 
võ cổ truyền Bình Định.

Summary: By the method of regular scientific research 
in sports, the topic selected 11 physical assessment 
criteria for students in grade 8 of junior high school 
in Quy Nhon city, Binh Dinh province after a year of 
practice extracurricular training in traditional martial 
arts in Binh Dinh. The results show that the level of 
physical development of students in the group that 
regularly practices Binh Dinh traditional martial arts 
is better than that of the group that does not participate 
in extracurricular exercise and participate in extra-
curricular activities in other sports.
Keywords: Physical fitness, students, extracurricular 
training, Binh Dinh traditional martial arts.
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dung tích sống (lít), công năng tim (HW), tepping 
test; 

- Đánh giá trình độ thể lực (04 test); lực bóp tay 
thuận (kg), , bật xa tại chỗ (cm), chạy 30m xuất phát 
cao (s), chạy tùy sức 5 phút (m).

Các tiêu chí được lựa chọn để đánh giá thể chất 

cho cho học sinh 8 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
tương đồng với kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài, 
luận án trong quá trình đánh giá thể chất của các đối 
tượng khác nhau. Có thể kể tới một số nghiên cứu 
như tác giả Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Danh Thái 
và cộng sự (2001), Hoàng Công Dân (2005), Bùi 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn chỉ tiêu và test đánh giá thể chất cho học sinh THCS trên địa 
bàn Tp. Quy Nhơn (n=60)

TT Nội 
dung Test

Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3

n % n % n %

1

THỂ 
LỰC

Lực bóp tay thuận (kg) 55 91,67 03 5,00 02 3,33

2 Nằm ngửa gập bụng (l) 47 78,33 09 15,00 04 6,67

3 Bật xa tại chỗ (cm) 57 95,00 03 5,00 0 0,00

4 Chạy 30m xuất phát cao (s) 52 86,67 06 10,00 02 3,33

5 Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 56 93,30 03 5,00 01 1,70

6 Chạy con thoi 4x10m (s) 40 66,70 12 20,00 08 13,30

7

HÌNH 
THÁI

Chiều cao đứng (cm) 51 85,00 08 13,30 01 1,70

8 Cân nặng (kg) 49 81,70 09 15,00 02 3,30

9 Chỉ số Quetelet (kg/dm) 35 58,30 17 28,30 08 13,40

10 Số đo dài chi (cm) 18 30,00 29 48,30 13 21,70

11 Vòng ngực trung bình (cm) 24 40,00 18 30,00 18 30,00

12 Chỉ số Pignet (Pi) 23 38,30 15 25,00 22 36,70

13 Chỉ số BMI (kg/m2) 53 88,30 04 6,70 03 5,00

14

CHỨC 
NĂNG

Dung tích sống (l) 48 80,00 07 11,70 05 8,30

15 Công năng tim (HW) 51 85,00 07 11,70 02 3,30

16 Thông khí phổi 21 35,00 20 33,30 19 31,70

17 Tần số hô hấp 17 28,30 29 48,30 14 23,40

18 Tần số nhịp tim (lần/phút) 30 50,00 23 38,30 07 11,70

19 Tepping test 49 81,70 08 13,30 03 5,00

20 VO2 max (ml/kg/min) 34 56,70 23 38,30 03 5,00

21 Huyết áp tối đa (mmHg) 31 51,70 22 36,70 07 11,60

22 Huyết áp tối thiểu (mmHg) 31 51,70 18 30,00 11 18,30

23 Huyết áp hiệu số (mmHg) 33 55,00 15 25,00 12 20,00
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Quang Hải (2008), Đỗ Đình Quang (2013), Trần 
Đức Dũng và cộng sự (2014). Trên 70% số tiêu chí 
sử dụng trong đánh giá thể chất cho cho học sinh 
lớp 8 tại Tp. Quy Nhơn trùng với kết quả nghiên 
cứu của các tác giả trước đây, trong đó có các tiêu 
chí thuộc cả 03 nhóm: Hình thái, chức năng cơ thể 
và đánh giá thể lực. 

Có thể thấy, kết quả phỏng vấn các chuyên gia, 
giảng viên GDTC là đáng tin cậy, các test được lựa 
chọn qua phỏng vấn phù hợp để đánh giá mức độ thể 
chất cho đối tượng nghiên cứu.
2.2. Đánh giá sự phát triển thể chất học sinh 8 tại 
Tp. Quy Nhơn sau một năm tập luyện ngoại khóa 
võ cổ truyền Bình Định

Trên cơ sở các tiêu chí đã lựa chọn được, nghiên 
cứu tiến hành đánh giá diễn biến các chỉ số đánh 
giá thể chất học sinh lớp 8 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định sau một năm tập luyện ngoại khóa võ cổ 
truyền Bình Định (trong đó có 20 nam và 20 nữ) so 
với nhóm đối chứng (ĐC) 1 tập luyện các môn thể 
thao khác (35 nam và 35 nữ) và nhóm ĐC 2 không 
tham gia hoặc tham gia tập luyện ngoại khóa rất ít 
(35 nam và 35 nữ). 

Nghiên cứu tiến hành kiểm tra về sự khác biệt thể 
chất ở thời điểm trước thực nghiệm (TN). Kết quả 

được trình bày ở bảng 2.
Qua kết quả bảng 2 cho thấy: Ở thời điểm trước 

TN, mức độ phát triển thể chất ở học sinh nam và 
nữ khối lớp 8 ở nhóm TN và các nhóm ĐC 1, nhóm 
ĐC 2 là tương đương nhau ở tất cả các chỉ số và test 
kiểm tra, thể hiện ở ttính<tbảng ở ngưỡng P>0,05. Hay 
nói cách khác, sự phân nhóm hoàn toàn khách quan. 

Như vậy, ở thời điểm trước TN, thể chất của học 
sinh nhóm ĐC 1, nhóm ĐC 2 và nhóm TN là tương 
đương nhau ở tất cả các test, các chỉ tiêu kiểm tra 
đối với nam và nữ học sinh khối 8. Điều này có thể 
khẳng định, sự phân nhóm và lựa chọn đối tượng 
TN hoàn toàn khách quan. Các nhóm đối tượng TN 
đảm bảo điều kiện tiến hành nghiên cứu.

Sau khi kết thúc một năm tiến hành TN ứng dụng 
chương trình tập luyện ngoại khóa võ cổ truyền 
Bình Định dành cho học sinh THCS Tp. Quy Nhơn 
đã xây dựng, chúng tôi tiến hành kiểm tra và so 
sánh trình độ thể chất của học sinh nhóm TN với các 
nhóm ĐC 1 và nhóm ĐC 2 bằng 10 tiêu chí đã lựa 
chọn, đồng thời so sánh sự khác biệt kết quả kiểm 
tra giữa các nhóm. Kết quả kiểm tra thể chất của học 
sinh khối 8 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, được 
trình bày tại bảng 3.

Kết quả bảng 3 cho thấy: Trong 10 test, chỉ số 

Bảng 2. Kết quả kiểm tra thể chất của học sinh khối 8 các NĐC và TN thời điểm trước TN (n= 185)

TT Test
TN ĐC 1 ĐC 2

t
1-2

t
2-3

t
1-3x s Cv x s Cv x s Cv

Học sinh nam n=20 n=40 n=35
1 Lực bóp tay thuận (KG) 26.01 1.193 4.588 26.38 1.64 6.22 25.74 1.46 5.681 1 1.7 0.77
2 Bật xa tại chỗ (cm) 177 9.55 5.394 176.6 12.62 7.15 176 9.99 5.675 0.15 0.23 0.42
3 Chạy 30m XPC (s) 5.89 0.312 5.293 5.876 0.341 5.8 5.903 0.38 6.399 0.16 0.31 0.14
4 Chạy tùy sức 5p (m) 918.2 37.64 4.099 918.7 32.62 3.55 917.3 25.6 2.791 0.06 0.21 0.11
5 Chiều cao đứng (cm) 150.7 5.997 3.979 151.1 6.78 4.49 149.6 4.35 2.905 0.22 1.07 0.77
6 Cân nặng (kg) 43.88 2.651 6.041 42.77 2.819 6.59 42.86 2.39 5.578 1.55 0.14 1.53
7 Chỉ số BMI (kg/m2) 19.39 1.826 9.416 18.79 1.421 7.57 19.17 1.34 6.969 1.38 1.17 0.51
8 Dung tích sống (lít) 2.457 0.071 2.879 2.422 0.083 3.44 2.438 0.04 1.567 1.75 0.99 1.25
9 Công năng tim (HW) 9.757 0.45 4.612 9.692 0.473 4.88 9.753 0.33 3.344 0.54 0.63 0.04
10 Tepping test 5.698 0.344 6.04 5.82 0.27 4.64 5.786 0.26 4.537 1.47 0.54 1.06

Học sinh n=20 n=40 n=35
1 Lực bóp tay thuận (KG) 24.35 1.47 6.04 24.16 2.034 8.417 24.78 1.64 6.62 0.4 1.4 0.99
2 Bật xa tại chỗ (cm) 158 8.21 5.2 153.9 12.37 8.034 155.1 9.33 6.02 1.47 0.44 1.22
3 Chạy 30m XPC (s) 6.853 0.39 5.65 6.905 0.375 5.425 6.935 0.43 6.13 0.48 0.32 0.73
4 Chạy tùy sức 5p (m) 792.5 23.3 2.94 792.9 23.68 2.987 797.7 20.5 2.57 0.06 0.92 -0.84
5 Chiều cao đứng (cm) 152.1 2.98 1.96 151.7 3.475 2.29 152.4 3.19 2.09 0.34 0.86 0.44
6 Cân nặng (kg) 41.45 2.65 6.38 42.29 1.582 3.742 41.97 2.02 4.82 1.28 0.72 0.76
7 Chỉ số BMI (kg/m2) 17.94 1.28 7.13 18.39 0.948 5.159 18.07 0.84 4.66 1.34 1.46 0.39
8 Dung tích sống (lít) 2.017 0.05 2.34 1.997 0.046 2.306 2.012 0.07 3.3 1.52 1.07 0.34
9 Công năng tim (HW) 8.735 0.31 3.59 8.899 0.35 3.933 8.92 0.53 5.99 1.78 0.19 1.617
10 Tepping test 5.637 0.29 5.12 5.766 0.224 3.877 5.706 0.24 4.14 1.72 1.09 0.91
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Bảng 3. Kết quả kiểm tra thể chất của học sinh khối 8 các NĐC và TN thời điểm sau TN (n= 185)

TT Test
TN ĐC 1 ĐC 2

t
1-2

t
2-3

t
1-3x s Cv x s Cv x s Cv

Học sinh nam (n=95) n=20 n=40 n=35
1 Lực bóp tay thuận (KG) 33.87 2.49 7.35 31.87 2.19 6.87 27.63 1.96 7.09 3.21 8.54 10.43
2 Bật xa tại chỗ (cm) 199.5 14.11 7.07 184.5 12.64 6.84 176.9 9.29 5.25 4.23 2.88 7.01
3 Chạy 30m XPC (s) 5.29 0.31 5.84 5.46 0.32 5.83 5.61 0.2 3.59 2.03 2.32 4.45
4 Chạy tùy sức 5p (m) 1004 45.47 4.52 970 36.65 3.77 948 23.07 2.43 3.08 2.97 5.63
5 Chiều cao đứng (cm) 160.8 4.73 2.94 160.5 5.07 3.16 157.9 5.58 3.53 0.24 2.04 2.18
6 Cân nặng (kg) 48.4 2.94 6.08 47.94 2.49 5.21 45.46 2.97 6.54 0.63 3.78 3.8
7 Chỉ số BMI (kg/m2) 18.76 1.48 7.9 18.66 1.41 7.58 18.29 1.64 8.95 0.25 1.01 1.15
8 Dung tích sống (lít) 3.03 0.12 3.98 2.84 0.07 2.51 2.66 0.13 4.81 6.68 7.35 11.2
9 Công năng tim (HW) 7.74 0.48 6.2 7.97 0.37 4.67 8.53 0.51 6.05 1.99 3.83 4.93
10 Tepping test 6.35 0.35 5.53 6.31 0.29 4.66 6.12 0.31 5.13 2.67 2.63 4.78

Học sinh nữ (n=95) n=20 n=40 n=35
1 Lực bóp tay thuận (KG) 27.47 1.71 6.24 26.06 1.78 6.85 24.9 2.21 8.88 3.61 2.29 4.8
2 Bật xa tại chỗ (cm) 168.8 9.15 5.42 160.4 11.32 7.06 156.1 7.85 5.03 3.95 2.08 5.21
3 Chạy 30m XPC (s) 6.2 0.31 5.06 6.48 0.36 5.49 6.69 0.32 4.88 3.94 2.66 5.57
4 Chạy tùy sức 5p (m) 881 32.74 3.71 865 24.96 2.88 844 23.41 2.77 2.15 3.76 4.49
5 Chiều cao đứng (cm) 157.8 3 1.9 156.5 4.88 3.12 155.6 4.6 2.96 1.81 0.84 2.17
6 Cân nặng (kg) 45.7 2.27 4.97 45.09 1.72 3.82 44.09 2.23 5.05 1.19 1.99 2.55
7 Chỉ số BMI (kg/m2) 18.37 1.03 5.63 18.45 1.27 6.89 18.25 1.31 7.17 0.36 0.64 0.35
8 Dung tích sống (lít) 2.41 0.04 1.82 2.33 0.04 1.9 2.22 0.1 4.56 7.96 5.39 9.66
9 Công năng tim (HW) 7.52 0.34 4.53 7.68 0.37 4.67 7.96 0.47 5.98 2.14 2.64 4
10 Tepping test 6.17 0.36 6.01 5.93 0.38 6.51 5.73 0.38 6.73 3.04 2.12 4.31

Bảng 4. Nhịp độ tăng trưởng thể chất của học sinh lớp 8 Tp. Quy Nhơn sau TN (n=385)

TT Test
Lớp 8 

W%TN
W%ĐC1

W%ĐC2

Nam
1 Lực bóp tay thuận (KG) 26.25 18.87 7.07
2 Bật xa tại chỗ (cm) 11.94 4.39 0.52
3 Chạy 30m XPC (s) 10.7 7.34 5.12
4 Chạy tùy sức 5p (m) 8.951 5.46 3.35
5 Chiều cao đứng (cm) 6.471 6.03 5.37
6 Cân nặng (kg) 9.796 11.4 5.88
7 Chỉ số BMI (kg/m2) 3.33 0.68 4.71
8 Dung tích sống (lít) 20.73 16.1 8.84
9 Công năng tim (HW) 22 19.4 13.4
10 Tepping test 11.34 8.06 5.57

Nữ
1 Lực bóp tay thuận (KG) 12.04 8.23 0.49
2 Bật xa tại chỗ (cm) 6.58 3.59 0.64
3 Chạy 30m XPC (s) 9.98 6.25 3.47
4 Chạy tùy sức 5p (m) 10.63 8.75 5.64
5 Chiều cao đứng (cm) 3.711 3.09 2.04
6 Cân nặng (kg) 9.753 6.41 4.91
7 Chỉ số BMI (kg/m2) 2.319 0.36 1.01
8 Dung tích sống (lít) 17.75 15.38 9.818
9 Công năng tim (HW) 15 13.6 11.4
10 Tepping test 6.1 2.74 0.43
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kiểm tra mức độ phát triển thể chất của học sinh sự 
khác nhau diễn ra nhiều nhất ở các test, chỉ số đánh 
giá chức năng tâm lý và tố chất vận động ở cả học 
sinh nam và nữ. Sự khác biệt diễn ra nhiều nhất khi 
so sánh giữa kết quả kiểm tra mức độ phát triển thể 
chất của học sinh nhóm TN và nhóm ĐC 1; nhóm 
TN và nhóm ĐC 2 (P<0,05). Kết quả kiểm tra mức 
độ phát triển chiều cao, cân nặng giữa các nhóm là 
chưa có sự khác biệt lớn (P>0,05). Điều này có thể 
hiểu là do quá sinh trưởng phát triển giai đoạn này ở 
các nhóm là tương đương nhau. 

Để thấy rõ hơn sự khác biệt này, chúng tôi tiến 
hành so sánh nhịp độ tăng trưởng về thể chất của 
học sinh nhóm TN, nhóm ĐC 1 và nhóm ĐC 2 sau 
một năm TN. Kết quả được trình bày tại bảng 4.

Qua bảng 4 cho thấy: Sau m ộ t  năm học TN 
theo hướng đưa võ cổ truyền Bình Định vào chương 
trình ngoại khoá của học sinh lớp 8 THCS Tp. Quy 
Nhơn, nhịp độ tăng trưởng của kết quả kiểm tra các 
chỉ tiêu đánh giá thể chất của học sinh nhóm TN có 
xu hướng cao hơn nhóm ĐC 1 và nhóm ĐC 2 ở 
hầu hết các nội dung kiểm tra.

Điều đó được khẳng định qua biểu đồ 1 và biểu 
đồ 2.
3. KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu cho thấy mức độ phát triển thể 
chất của học sinh lớp 8 THCS Tp. Quy Nhơn sau 
một năm tập luyện ngoại khóa võ cổ truyền Bình 
Định tốt hơn nhóm đối tượng học sinh tập luyện 
ngoại khóa các môn thể thao khác và tốt hơn so với 
nhóm đối tượng học sinh ít hoặc không tập luyện 

TDTT ngoại khóa thường xuyên.
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